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1. Mở đầu 


Ô nhiễm rác thải nhựa (RTN) đã trở thành một thực trạng báo động trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam 
nói riêng. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ nhựa trong cuộc sông ' hằng ngày cao 
hàng đầu trên thế giới, năm 2018 trung bình là 41,3 kg nhựa/người/năm (Milne, 2019). Ước tính mỗi năm, tại Việt 
Nam, có 3,1 triệu tấn RTN thải ra môi trường, trong đó có ít nhất 10% RTN được thải ra biển (World Bank, 2022). 
Việt Nam hiện đang xếp thứ 4 toàn cầu về lượng RTN đại dương, chiếm khoảng 6% tổng RTN ra biển của toàn thế 
giới (Jambeck et al., 2015). Tình trạng ô nhiễm RTN và túi ni lông ở Việt Nam đang rất nghiêm trọng, với lượng 
RTN chiếm từ §-12% chất thải sinh hoạt (Chau et aIl., 2020). RTN với đặc tính khó phân huỷ (thời gian phân huỷ từ 
50-600 năm) và khó đề xử lí nên trở thành một loại rác thải nguy hiểm gây ô nhiễm môi trường, tôn hại đến sinh vật, 
gây suy giảm đa dạng sinh học, tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người và sự phát triển KT-XH của đất nước 
(Schwenkel, 2018). Ô nhiễm RTN đã trở thành một vẫn nạn môi trường nghiêm trọng và là “gánh nặng” lớn cho nền 
kinh tế đang phát triển Của nước ta. 

Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm RTN là do nhận thức còn hạn chế của nhiều người dân về văn 
hoá môi trường, thê hiện qua việc vứt xả rác bừa bãi mà không phân loại, lạm dụng nhựa trong đời sông sinh hoạt và 
sản xuất, đặc biệt là nhựa dùng I lần (Vuong, 202L). Có rất nhiều các giải pháp được đưa ra, trong đó giải pháp 3R 
về quản lí rác thải được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang áp dụng. 

Trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lí RTN đại dương đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu cắt giảm 
50% RTN đại dương vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. Để giảm thiểu RTN tại Việt Nam cần thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là giáo dục, nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng và nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về RTN, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm từ nhựa, đặc biệt là nhựa dùng Ï lần, khuyến 
khích cộng đồng tái chế và tái sử dụng các sản phâm từ nhựa, hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi 
trường (Dang et al., 2021). 

HS THPT là một lực lượng quan trọng trong cuộc chiến đối với RTN ở nước ta. HS vừa là đối tượng tác động 
trực tiếp đến tình trạng ô nhiễm RTN, đồng thời cũng là lực lượng có khả năng tham gia vào các hoạt động giảm 
thiểu RTN, bảo vệ môi trường. Do đó, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, thay đồi hành vi giảm thiểu RTN cho 
HS là một việc làm cần thiết vì sự phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung. 

Giáo dục về RTN là một bộ phận của nội dung giáo dục bảo vệ môi trường được khuyến khích thực hiện ở trường 
THPT. Hình thức thực hiện chủ yếu là tích hợp, lồng ghép vào các môn học hoặc tô chức thành các hoạt động giáo 
dục theo chủ đề. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc từ lớp I đến lớp 12, có thời lượng 105 tiết/năm, 
với 4 mạch nội dung chủ yêu và phương thức thực hiện đa dạng chính là cơ hội rất tốt đề thực hiện giáo dục 3R nhằm 
giảm thiểu RTN cho HS THPT. 
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Bài báo phân tích thực trạng nhận thức, kiến thức, hành vi của HS THPT đối với vấn đề RTN và mức độ tiếp cận 
giáo dục của các em về vấn đề này, từ đó đề xuất phương án giáo dục 3R nhằm giảm thiêu RTN cho HS thông qua 
các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Lí luận chung về phương án 3R nhằm giảm thiểu rác thải nhựa cho học sinh thông qua hoạt động trải 
nghiệm 

2.1.1. Một số khái niệm 

“Rác thải nhựa ” là những sản phâm làm bằng nhựa đã qua sử dụng hoặc không dùng đến và bị đem vứt bỏ 
(Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội, 2019). Đề thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, “3R” chính là giải pháp 
về môi trường mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đang ứng dụng đề bảo vệ và hạn chế sự ô nhiễm môi trường, giảm 
bia RTN. “3#” là chữ cái viết tắt của “Reduce, Reuse and Recycle” có nghĩa là “Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái 

hế” (Việt Nam còn gọi là 3T) là giải pháp đang được áp dụng trong xử lí rác thải nói chung, trong đó có RTN nhằm 
đến lối sống bền vững, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường (Chow et al., 201 7). 

“Hoạt động trải nghiệm ”, là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, 
tạo cơ hội cho HS tiếp cận thực tế, thê nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động 
tông hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề 
của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyên hoá những kinh 
nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng 
thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai (Bộ GD-ĐT, 2018). 

2.1.2. Nội dụng giáo dục 3R nhằm giảm thiểu rác thải nhựa cho học sinh trung học phổ thông 

3R được đánh giá là một giải pháp giảm thiểu RTN, bảo vệ môi trường hiệu quả, mang lại những lợi ích to lớn 
về mặt kinh tế, xã hội nên được thực hiện rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và cho nhiều ngành nghề trong cộng đồng 
(Chow etal., 2017). Dựa trên một số nguồn tư liệu hướng dẫn của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWEF- 
Việt Nam, 2022) và Bộ Môi trường Nhật Bản (Bộ Môi trường Nhật Bản, 2021), nghiên cứu đề xuất những nội dung 
cần giáo dục 3R cho HS THPT nhăm giảm thiêu RTN như sau: 

- Reduee - Tiết giảm sử dụng nhựa trong quá trình tiêu dùng, sinh hoạt như: + Giảm tần suất sử dụng đồ nhựa và 
hướng tới nói “không” với nhựa dùng Ì lần (ống hút, li nhựa, túi nylon...). Hạn chế tần suất gọi đồ ăn, thức uống 
giao tận nơi đề tránh tiếp nhận nhiều loại nhựa sử dụng 1 lần. Lựa chọn những cửa hàng sử dụng vật liệu phân huỷ 
sinh học, thân thiện môi trường. Tiết giảm mua mới, từ chói nhận và sử dụng các sản phẩm nhựa khi không cần thiết; 
+ Thay thế sử dụng đồ dùng nhựa băng sử dụng đồ dùng từ các vật liệu khác thân thiện với môi trường trong quá 
trình tiêu dùng sinh hoạt (dùng bình thuỷ tỉnh thay vì li nhựa, túi vải thay vì túi nylon, hộp đựng đồ ăn bằng thuỷ tinh 
thay vì hộp xôp, sử dụng nhựa sinh học thay thế cho nhựa truyền thống...); + Tuyên truyền cho những người xung 
quanh về tác hại của RTN và cách thức tiết giảm sử dụng nhựa... 

- Reuse - Tái sử dụng đồ nhựa trong thời hạn chưa gây hại cho sức khoẻ như: túi nylon có thê rửa sạch đề tái sử 
dụng, chai nhựa có thể dùng để đựng các vật dụng, chậu trồng cây.. 

- Reeycle - Tái chế RTN thành những vật dụng có ích như: Chai nhựa tái chế thành bình tưới nước nhỏ giọt hoặc 
Vòi tưới nước, giá treo điện thoại, làm đồ đựng thức ăn cho vật nuôi, khay đựng đồ trang trí; tái chế RTN thành dụng 
cụ học tập (hộp đựng bút, dụng cụ lọc nước, dụng cụ thực hành thí nghiệm trong các môn khoa học tự nhiên, làm 
bản đồ trong bài học địa lí, làm mô hình sa bàn trong bài học lịch sử...); tái chế RTN thành những vật dụng trang trí 
(tranh treo tường, lọ hoa, kệ sách, đồng hồ bằng nắp chai nhựa, lồng đèn, đèn); tái chế nhựa thành đồ chơi (xe nhựa, 
máy bay, các con vật, búp bê), giỏ xe đạp... 

2.2. Thực trạng nhận thức, kiến thức, hành vi và mức độ tiếp cận giáo dục đối với vẫn đề rác thải nhựa của học 
sinh trung học phố thông ở một số tỉnh miền Trung 
2.2.1. Khái quát chung về khảo sát 

- Mẫu khảo sát: Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát trên 2.183 HS THPT từ 10 tỉnh thành ở khu vực miền Trung 
(Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, 
Bình Thuận) thông qua phiếu hỏi trên Google Forms trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2022. 

- Phương pháp khảo sát: + Phương pháp phân tích, tông hợp tài liệu: Căn cứ vào đối tượng, mục tiêu và nhiệm 
vụ nghiên cứu chúng tôi đã tiễn hành thu thập, phân loại, phân tích, tông hợp, hệ thống, hoá các tài liệu liên quan để 
làm cơ sở lí luận và đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu; + Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: Bảng hỏi được 
thiết kế trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, gồm 4 nhân tố với 39 câu hỏi theo thang đo Likert 
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5 mức độ. Phân tích trên 2183 phiếu khảo sát hợp lệ đã cho thấy thang đo đạt độ tin cậy cao với chỉ số Cronbach's 
Alpha của toàn thang đo đạt 0.898, và của từng nhóm nhân tố đều >0.750 (bảng 1). 

+ Phương pháp xử lí thông tin: Chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 26.0 để đánh giá mức độ tin cậy của thang 
đo, điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC), phân tích so sánh thống kê từ số liệu khảo sát thu thập được. 
2.2.2. Kết quả khảo sát 

Nghiên cứu đã sử dụng 39 câu hỏi để khảo sát thực trạng về nhận thức, kiến thức, hành vi và mức độ tiếp cận 
giáo dục đối với vấn đề RTN của HS THPT ở 10 tỉnh miền Trung. Kết quả cụ thê ở ở bảng Ì: 


Bảng L. Kết quả khảo sát LIS THPT ở 10 tỉnh miễn Trung về vấn đề RTN 


Ặ+ Tổng số | Số lượn Cronbach's 
STT Nội dung HN cuối | ĐỀN. | # LG |" tu, 
I_ | Nhận thức về vân đê RTN 2183 b) 4.23 0.810 0.955 
2_ | Kiên thức vê vân đê RTN 2183 15 3.51 0.552 0.864 
3_ | Hành vi về vân đê RTN 2183 b) S0 Áo) 0.588 0.807 
4_ | Mức độ tiệp cận giáo dục về vân đê RTN 2183 l) 3.36 0.562 0.758 


Chú thích: ĐTB: Điểm trung bình, I< ĐTB < 5; ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Trong đó: 

- Nhận thức về vấn đề RTN. Nhận thức được xem là tiền đề đề hình thành thái độ tích cực đối với môi trường của 
mỗi cá nhân. Nghiên cứu sử dụng 8 câu hỏi nhận thức về nguyên nhân, thực trạng, tác động, trách nhiệm, giải pháp 
đối với vấn đề RTN với 5 mức độ để HS lựa chọn {1. Hoàn toàn không đồng ý ý, 2. Không đồng ý, 3. Phân vân, 4. 
Đồng ý, 5. Hoàn toàn đồng ý). Kết quả phân tích ¡ thống kê cho thấy hầu như tất cả HS THPT ở khu vực miền Trung 
được khảo sát đều có nhận thức rất cao về vân đề RTN, với giá trị trung bình lên đến 4.23. Điều đó khẳng định: HS 
đều nhận thức được rằng RTN gây tác động tiêu Cực đến sức khoẻ con người và môi trường, thực trạng ô nhiễm 
RTN hiện nay rất nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do thói quen sử dụng đồ nhựa của người dân trong đó có HS, 
do đó HS cũng cần phải có trách nhiệm trong vân đề này, hạn chế sử dụng nhựa và tái chế là những giải pháp quan 
trọng đề giảm thiểu RTN. 

- Kiến thức của HS về vấn đê RTN. Kiến thức của các cá nhân ảnh hưởng đến hành vi của họ đối với môi trường 
(Situmorang et al., 2020). Kiến thức về vân đề RTN được thê hiện trong 15 câu hỏi, được chọn lọc phủ hợp với thực 
tiễn vẫn đề và đối tượng HS THPT, bao gồm: phân loại rác thải, khái niệm RTN, khái niệm ô nhiễm RTN, nguyên 
nhân, đặc tính, tác động đến môi trường và con người, phương pháp và tình trạng xử lí, thực trạng ở Việt Nam, giải 
pháp. Thang đo kiến thức có 5 mức độ đề HS lựa chọn bao gồm: 1 - Hoàn toàn không biết; 2 - Không biết; 3 - Phân 
vân; 4 - Biết; 5 - Biết rõ. 

Kết quả khảo sát cho thấy, hiểu biết về vân đề RTN của HS vẫn còn nhiều hạn chế với điểm trung bình là 3.51 
(trung gian giữa mức độ “phân vân” và mức độ “biết”). Trong đó, với các câu hỏi tương đối đơn giản về phân loại 
rác thải, khái niệm RTN và ô nhiễm RTN, nguồn gốc phát sinh, phương pháp xử lí RTN và giải pháp để giảm thiểu 
RTN thì đa phần HS đều “biết” với điểm trung bình > 4.0. Tuy nhiên với các câu hỏi về tác hại cụ thể của RTN với 
sức khoẻ con người, với sinh vật, với môi trường, thực trạng RTN ở Việt Nam và trên thế giới thì đa phần HS đều 
không biết rõ. 

- Hành vi của HS đối với RTN. Đôi với vẫn đề RTN thì hành vi của các cá nhân trong cộng đồng chính là yếu tố 
trực tiếp dẫn đến thực trạng ô nhiễm RTN hiện nay. Hành vi đối với vấn đề RTN chính là những hành động có liên 
quan đến RTN bao gồm phân loại, sử dụng, tái chế, tuyên truyền, đưa ra giải pháp... Trong phiếu khảo sát, chúng tôi 
đã thiết kế § câu hỏi về các hành vi theo hướng giảm thiêu RTN và có trách nhiệm với môi trường. HŠ lựa chọn các 
hành vi theo 5 mức độ (1 - Chưa bao giờ; 2 - Hiếm khi; 3 - Thỉnh thoảng; 4 - Thường xuyên; 5 - Rất thường xuyên). 

Kết quả thu được cho thấy, trong hầu hết các hành vi đối với vẫn đề RTN được đưa ra thì đa phần HS chỉ thực hiện 
ở mức độ “thỉnh thoảng” với điểm trung bình là 3,25. Trong các hành vi với đối với vẫn đề RTN, chỉ có 2 hành vi là 
“phân loại rác và bỏ vào đúng nơi quy định” và “tham gia các hoạt động giảm thiểu RTN do nhà trường và địa phương 
tô chức” có điểm trung bình cao nhất, lần lượt đạt 3.52 và 3.63, nghĩa là 2 hành vi này có tần suất thực hiện cao hơn 
những hành vị còn lại, tuy nhiên vẫn chưa phải là những hành vi được HS thực hiện thường xuyên. Đặc biệt là đối với 
các hành động như “tái chế RTN thành những vật dụng có ích” hay “tuyên truyền vận động bạn bẻ và người thân hạn 
chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần” thì mức độ thực hiện còn ít hơn, với điểm trung bình chỉ 2.83 và 2.79, nghĩa là đa 
phần HS rất hiếm khi thực hiện hoặc chỉ thỉnh thoảng mới thực hiện. Trong số HS được khảo sát, số lượng HS “chưa 
bao giờ thực hiện, hiếm khi thực hiện và thỉnh thoảng thực hiện” cao gấp khoảng 3 lần số HS “thường xuyên thực hiện” 
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những hành vi trên. Điều đó cho tháy, hành vi đối với vấn đề RTN của rất nhiều HS THPT ở khu vực miền Trung được 
khảo sát vẫn còn nhiều hạn chế, chưa hình thành thói quen theo hướng giảm thiêu RTN, bảo vệ môi trường. 

- Mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đê RTN. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phát ( triển bền vững của xã hội. 
Giáo dục được xem là công cụ duy nhất có thể được sử dụng trong thời điểm quan trọng này đề chống lại sự thờ ơ của xã 
hội đối với cuộc chiến RTN và vấn đề môi trường đang bị đe doạ, đặc biệt là đối 'tượng HS (Hammami et al., 2017). 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét mức độ tiếp cận giáo dục về vân đề RTN của HS thông qua 8 câu hỏi 
theo 5 mức độ đề HS lựa chọn (1 - Chưa bao giờ; 2 - Hiểm khi; 3 - Thỉnh thoảng; 4 - Thường xuyên; 5 - Rất thường 
xuyên). Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ HS tiếp cận với giáo dục về vẫn đề RTN chỉ nằm ở mức độ “thỉnh thoảng” 
với ĐTB = 3.36. Trong đó, mức độ tiếp cận giáo dục về RTN cao và thường xuyên nhất là từ hoạt động “tự học qua 
đài phát thanh, tivi, mạng Internet” với ĐTB = 3.91 (tiệm cận mức độ “thường xuyên”), thứ hai là từ “các hoạt động 
tuyên truyền tại địa phương” với điểm ĐTB = 3.67, và thứ 3 là “được giáo dục từ những người thân trong gia đình” 
với ĐTB = 3.51. Theo đánh giá của HS, các hoạt động giáo dục về vân đề RTN trong các trường THPT (qua GV 
chủ nhiệm/qua các hoạt động do nhà trường tổ chức/ qua các môn học có liên quan/ qua các hoạt động Đoàn, Đội/ 
qua cung cấp tài liệu) chưa được tô chức thường xuyên mà chỉ “hiểm khi” hoặc “thỉnh thoảng” mới được thực hiện, 
được HŠ đánh giá với điểm trung bình thấp hơn, trong khoảng từ 2.73 đến 3.44. 

Kết quả thống kê cho thấy: dù HS nhận thức khá cao về vẫn đề RTN, tuy nhiên hành vi của các em đối với RTN 
chưa theo hướng bảo vệ môi trường. Có sự tương quan thuận giữa hiệu biết của HS và mức độ tiếp cận giáo dục đối 
với các hành vi về vân đề RTN. Điều này đồng nhất với một số nghiên cứu trước đây cũng đã phát hiện: người có 
nhận thức cao về RTN không nhất định sẽ có hành vi bảo vệ môi trường bởi điều này còn phụ thuộc vào mức độ 
hiểu biết của họ và nhận thức có thể thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và mức độ tiếp cận giáo dục 
(Van et al., 2021); yếu tô giáo dục sẽ giúp gia tăng kiến thức, nâng cao nhận thức và khuyến khích cải thiện các hành 
vi theo hướng bảo vệ môi trường (Hammami et al., 2017; Situmorang et al., 2020). Thực trạng trên đã đặt ra yêu cầu: 
cần phải đầy mạnh hơn nữa các hoạt động giáo dục về RTN trong trường học đề trang bị kiến thức, nâng cao nhận 
thức và cải thiện các hành vi cho HS nhằm giảm thiêu tình trạng ô nhiễm RTN đáng báo động ở nước ta hiện nay. 
2.3. Quy trình thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục 3R đối với rác thải nhựa cho học sinh trung 
học phổ thông 

Dựa trên các tiếp cận về: thực tiễn ô nhiễm RTN hiện nay ở nước ta, mục tiêu và nội dung của hoạt động trải 
nghiệm ở trường THPT (Bộ GD-ĐT, 2018), quy trình tô chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, nghiên cứu 
đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục 3R đối với RTN cho HS theo sơ đồ sau: 


Xác định mục Chuẩn bị nội 


tiêu và nội - “nan -> |dung,cơsờvật | _; Tổ r** + Đánh giá, rút 
dung hoạt động xu: vự chất, kinh phí, : th /NEBUEn, 
trải nghiệm dự kiếnøáo nhền lựG; hoàn thiện 
giáo dục mô hoạtdởng thông bão HS, 
hình $R RTN 


h ` 
quảng bá... 


Sơ đồ 1. Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục 3Ñ đối với RTN cho HS 

- Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung hoạt động trải nghiệm giáo đục 3R đối với RTN. 

Trường THPT hoặc GV phụ trách hoạt động trải nghiệm sẽ xây dựng mục tiêu phát triển về kiến thức, thái độ, 
hành vi phù hợp với định hướng giáo dục 3R đối với RTN của nhà trường, của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT hoặc địa 
phương. Trên cơ sở mục tiêu đã đề ra, xác định nội dung giáo dục 3R cụ thê. 

- Bước 2: Xảy dựng kế hoạch cụ thể, dự kiến các hoạt động. Trong kế hoạch phải bao gồm đầy đủ về chủ đề, mục 
tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, thời gian tổ chức, điều kiện thực hiện, nhân lực thực hiện, dự kiến các hoạt động cụ 
thê. Bản kế hoạch này phải được Ban Giám hiệu thông qua và cho phép, tạo điều kiện thực hiện. 

- Bước 3: Chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực, thông báo đến HS, quảng bá... Phân công 
nhiệm vụ cho các thành phần tham gia hoạt động (GV, HS, các thành phần khác), thông báo đến HS và phụ huynh, 
chuẩn bị các phương tiện và cơ sở vật chất cho việc tô chức hoạt động, huy động nguồn kinh phí (từ nhà trường, từ 
phụ huynh, từ các nguồn khác), quảng bá việc thực hiện trên website hoặc trang mạng xã hội của trường để lan toả 
thông tin và thông điệp của hoạt động. 
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- Bước 4: Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. GV cần quan sát sự tích cực tham gia của Hồ và hiệu quả 
hoạt động trong quá trình thực hiện. GV có thê linh động về mặt thời gian và điều chỉnh một số cách thức thực hiện 
nếu gặp tình huỗng ngoài dự kiến của kế hoạch để đảm bảo thời gian và nội dung giáo dục. 

- Bước 5: Đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện. Sau mỗi hoạt động, nhà trường và GV sẽ dựa vào sự quan sát 
thái độ và tương tác của HS, sự phù hợp của các hoạt động với nội dung giáo dục và thời lượng, mức độ hiệu quả 

của hoạt động thê hiện qua kiến thức, thái độ, kĩ năng và hành vi của HS... để có sự điều chỉnh, cải tiền phù hợp khi 
tô chức các hoạt động giáo dục khác. 

Khi thực hiện quy trình này, GV và các trường THPT cần lưu ý: đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục (của Bộ 
GD-ĐT, của nhà trường, của địa phương, của chương trình hoạt động trải nghiệm), đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống 
với các hoạt động giáo dục được tổ chức trong nhà trường và phải đảm bảo tính hiệu quả (cải thiện được hành vi của 
HS đối với RTN theo phương pháp 3R). 

2.4. Ví dụ về tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục 3R đối với rác thải nhựa cho học sinh trung học phổ thông 

Hoạt động trải nghiệm ở trường THPT gồm 4 mạch nội dung chính (hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động 
hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên, hoạt động hướng nghiệp), được thực hiện với thời lượng 3 tiết/tuần, 
thông qua 4 loại hình hoạt động chủ yếu là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt 
động câu lạc bộ. Phương thức thực hiện rất phong phú, đa dạng tùy thuộc vào mục tiêu giáo dục, nội dung hoạt động 
và điều kiện tô chức như: tham quan, diễn đàn, khảo sát điều tra, đóng kịch, hội thi, trò chơi, hoạt động tình nguyện, 
lao động công ích, hoạt động tuyên truyền, dự án nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ, nghệ thuật... Sau đây là 
một số ví dụ về hoạt động trải nghiệm minh họa giáo dục 3R đối với RTN có thê thực hiện trong trường THPT: 

* Hoạt động giáo dục theo chủ đề “Vòng đời của nhựa” 

Thời lượng: 2 tiết/2 tuần (mỗi tuần 1 tiết 45 phút). Loại hình hoạt động: Hoạt động giáo dục theo chủ đề. Địa 
điểm: phòng học. Thành phần tham dự: HS lớp 10 và GV phụ trách Hoạt động trải nghiệm. 

- Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung giáo dục: 

+ Mục tiêu hoạt động: trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức cho HS về nhựa, RTN và cách thức giảm thiểu, 
tái chế RTN đề bảo vệ môi trường. 

+ Nội dung giáo dục: Khái mệm và phân loại nhựa; Vòng đời của nhựa; Khái niệm. Thực trạng và tác hại của 
RTN đến sức khoẻ con người và môi trường: mô hình 3R. về RTN; thực hành tái chế RTN. 

- Bước 2: Xây dựng kế hoạch, dự kiến các hoạt động theo tiễn trình dưới đây: 

+Tuần I: 45 phút 

(1) Hoạt động khởi động (Š phút): + GV tô chức cho HS khởi động bằng trò chơi “phân loại rác thải”. GV sẽ thiết 
kế trên slide 3 thùng rác có màu sắc và tên gọi khác nhau (thùng rác hữu cơ, thùng rác tái chế, thùng rác thải khác). 
Có rất nhiều hình ảnh về các loại rác thải khác nhau. GV sẽ gọi HS xung phong lên sắp xếp rác thải vào đúng vị trí 
của thùng rác. Những HS khác sẽ quan sát, nhận xét, bổ sung. 

(2) Hoạt động khám phá “Vòng đời của nhựa ” (25 phút): GV chịa lớp thành 4 nhóm, theo dõi video “Vòng đời 
của nhựa” (thời lượng 3 phút 48 giây, hftps:/www.youtube.com/watch?v=9DlqHóqACdqA ) và sau đó thực hiện 
nhiệm vụ GV giao trong 5 phút: + Nhóm 1: Nhựa là gì? Nêu tóm tắt vòng đời của nhựa”; + Nhóm 2: Thực trạng ô 
nhiễm RTN hiện nay trên thế giới; + Nhóm 3: Tác động của RTN đến con người; + Nhóm 4: Tác động của RTN đến 
môi trường. Mỗi nhóm sẽ cử đại diện trình bày nội dung nhóm đã thảo luận. Các HS khác nhận xét, bố sung. GV 
chuẩn kiến thức cho HS. 

(3) Hoạt động tìm hiểu nội dung 3R về RTN (10 phúÐ: + GV giới thiệu cho HS về cách thực hiện giải pháp 3R 
đối với RTN: Reduce (giảm thiêu), Reuse (tái sử dụng) và Recycle (tái chế); + GV đặt câu hỏi: HS THPT có thể thực 
hiện những hành động gì đối với RTN theo phương pháp 3R? HS trả lời. GV định hướng cho HS một số cách thức 
để thực hiện giải pháp 3R đối với RTN trong sinh hoạt hàng ngày. 

(4) Hoạt động luyện tập (Š phút: GV cho Hồ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về: nội dung giáo dục của chủ đề. 

(5) Hoạt động vận dụng (về nhà): Thực hành 3R trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi cá nhân/ nhóm HS tái chế RTN 
thành một vật dụng hữu ích và tiết học sau mang đến lớp đề triển lãm, chia sẻ. GV cũng yêu cầu HS mang theo một 
số RTN ở gia đình (bình, chai nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa...) để thực hành tái chế RTN. 

+ Tuần 2: Chia sẻ và thực hành 

(1) Hoạt động chia sẻ (20 phút): + GV cho HS trưng bày những sản phâm tái chế mà các em đã thực hiện trên 
bàn và yêu cầu một số HS chia sẻ và cách làm và lợi ích của việc tái chế RTN. GV nhận xét, khen thưởng, động viên, 
khuyến khích đối với các sản phẩm tái chế của HS. 
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(2) Hoạt động thực hành tái chế RTN (25 phút): GV 
hướng dẫn HS cả lớp cùng thực hành tái chế RTN mang theo 
thành chậu trồng cây. GV hướng dẫn cách thực hiện cơ bản, 
khuyến khích sự sáng tạo của HS. Các sản phẩm sẽ được 
chấm điểm và sau đó HS mang về nhà đề trồng cây hoặc được 
dùng đề trồng cây xanh tại trường học. 

- Bước 3: Chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, kinh phí, 
nhân lực, thông báo cho HS, quảng bá. GV chuân bị bài 
giảng PowerPoint, hình ảnh và các video về nội dung của bài. 
GV phân công HS chuẩn bị 4 tờ giấy A0, bút màu, chai nhựa, 
kéo, băng dính... 

- Bước 4: Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được xây 
dựng ở bước 2. Trong quá trình này, GV quan sát sự hứng Các loại chậu trông cây do HS Tr: ưởng THPT 
thú và mức độ tham gia tích cực của HS. Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang) tái chế từ RTN 

- Bước 5: Đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện. Sau khi (nguôn: hfp:/thpinoitrutinh.tuyenquang.edu.vn/) 
hoàn thiện 2 tiết hoạt động trải nghiệm “Vòng đời của nhựa”, GV sẽ kiểm tra sự thay đôi về kiến thức, nhận thức, 
thái độ, hành vi của HS đối với RTN thông qua các câu hỏi và phản hồi. Xem xét hiệu quả thực hiện của hoạt động 
theo kế hoạch đề ra và điều chỉnh (nếu có những hoạt động chưa hợp lí về mặt nội dung, thời gian, cách thức thực 
hiện) đề có thể mở rộng quy mô tổ chức đối với các lớp khác. 

* Hoạt động truyền thông “Nói KHÔNG với rác thải nhựa, tạo điểm tựa cho TƯƠNG LAI” 

Thời lượng: 2 tiỄU/2 tuần (mỗi tuần 1 tiết 45 phút). Loại hình hoạt động: Sinh hoạt theo chủ đề. Địa điểm: phòng 
học và sân trường. Thành phân tham dự: HS toàn trường, GV phụ trách Hoạt động trải nghiệm và các thành phần 
khách mời khác (như Ban Giám hiệu, đại diện Hội phụ huynh). 

- Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung giáo dục: 

+ Mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho HS về RTN; Cải thiện hành vi đối với RTN theo giải pháp 3R; Nâng cao 
năng lực tuyên truyền để lan toả thông điệp giáo dục; Phát huy khả năng sáng tạo của HS. 

+ Nội dung giáo dục: Cuộc thi vẽ tranh và triển lãm tranh vẽ tuyên truyền đề giảm thiểu RTN, bảo vệ môi trường; 
- Bước 2: Xây dựng kế hoạch, dự kiến các hoạt động theo 2 vòng dưới đây: 

+ Vông 1: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh đề tuyên truyền bảo vệ môi trường theo chủ đề “Nói KHÔNG với RTN, tạo 
điểm tựa cho TƯƠNG LAI”: + Loại hình hoạt động: sinh hoạt lớp; + Thời gian: 45 phút; + Thành phân tham dự: HS 
của lớp; + Địa điểm thực hiện: phòng học. GV chủ nhiệm phụ trách chuẩn bị kế hoạch, "phô biến nội dung, hướng 
dẫn thực hiện, đưa ra tiêu chí đánh giá sản phâm, chấm và tuyển chọn 2 sản phâm xuất sắc nhất của lớp đề tham gia 
vòng thi của trường. HS chuẩn bị giấy và bút màu đề tham gia. 

+ Vông 2: Chung kết cuộc thi vẽ tranh để tuyên truyền bảo vệ môi trường theo chủ đề “Nói KHÔNG với RTN, 
tạo điểm tựa cho TƯƠNG LAI”: + Loại hình hoạt động: Sinh hoạt theo chủ đề; + Thời gian: 45 phút; + Thành phần 
tham dự: HS toàn trường, Ban Giám hiệu, GV; + Địa điểm: Sân trường. Nhà trường sẽ tổ chức buổi thi và triển lãm 
tranh vẽ của các lớp. Ban Giám khảo được thành lập bao gồm thành viên Ban Giám hiệu, đại diện GV, đại diện Hội 
phụ huynh. Trường chuẩn bị các phương tiện để treo tranh, không gian triển lãm tranh, sân khâu đề công bồ kết quả 
và trao thưởng, pano để quảng bá hoạt động, phần thưởng; Công bồ kết quả, trao thưởng và tông kết, lan toả thông 
điệp giảm thiêu RTN, bảo vệ môi trường. 

- Bước 3: Chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực, thông báo cho HS, quảng bá: GV chuẩn bị 
nội dung cuộc thi, tiêu chí chấm điêm sản phẩm, thông báo cho phụ huynh và HS, phân công nhiệm vụ cho các GV 
phụ trách hoạt động trải nghiệm, HS chuẩn bị giấy vẽ và bút màu, liên hệ mời Ban giám khảo, chuẩn bị các điều kiện 
VỆ cơ sở vật chất và kinh phí, giải thưởng, thông báo cho HS các khối lớp, in pano/poster tuyên truyền treo ở bảng 
tin và công trường, quảng bá hoạt động trên website/trang mạng xã hội của trường. 

- Bước 4: Tổ chức thực hiện theo kê hoạch đã được xây dựng ở bước 2. Lưu ý trong khi thực hiện vòng l tại lớp, 
để việc lựa chọn kết quả được khách quan, công bằng, GV cần đưa ra tiêu chí chấm điểm rõ ràng và để HS trong lớp 
cùng tham gia vào quá trình đánh giá, bình chọn. 

- Bước 5: Đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện. Việc đánh giá được thể hiện thông qua kết quả của cuộc thi, 
mức độ tích cực tham gia của HS, mức độ nâng cao về nhận thức của HS đối với việc giảm thiêu RTN để bảo vệ 
môi trường sóng. Ban tô chức cuộc thi cần có buôi họp tổng kết đề đánh giá hiệu quả thực hiện, rút kinh nghiệm (nêu 
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có). Đề lan toả hiệu quả của hoạt động, các tranh vẽ được giải và ảnh chụp cuộc thi cần được treo ở các phòng truyền 
thông của trường, được quảng bá trên website/ các trang mạng xã hội của trường kèm các thông điệp về giảm thiểu 
RTN, bảo vệ môi trường sông. 
3. Kết luận 

Giáo dục 3R nhằm giảm thiểu RTN cho HS thông qua các hoạt động trải nghiệm là một biện pháp hiệu quả mà mỗi 
trường THPT có thê thực hiện đề bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững cho các cá nhân và cộng đồng. Kết 
quả nghiên cứu cung cấp cho các trường THPT và GV phụ trách hoạt động trải nghiệm những tư liệu tham khảo, gợi ý 
trong tô chức và thực hiện các hoạt động giáo dục về RTN, cải thiện hành vi bảo vệ môi trường cho HS THÌẾ: Đề thực 
hiện tốt điều đó, đòi hỏi có sự chung tay của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, bao gồm: sự động 
viên, khuyến khích, hỗ trợ của Ban Giám hiệu; sự nhiệt huyết, sáng tạo và năng lực thiết kế, tổ chức của GV; sự tích cực, 
chủ động tham gia của HS; sự hỗ trợ của các nhân viên khác trong trường học; sự ủng hộ của gia đình và địa phương. 
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